
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H/TP LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 HỘ KINH DOANH CÔ SÁU
Số 88 Trần Chánh Chiếu, Phường 14, Quận 

5
5 Bán lẻ: đậu, mè Nông Nghiệp

2
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚC 
GIA TÂM

11/22 Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận 
Tân Bình

Tân Bình
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(Rượu)
Công Thương

3
CÔNG TY TNHH VIỆT SAN 

FOOD
83C Lê Ngưng, Khu phố 7, Phường Tân 

Tạo A, Quận Bình Tân
Bình Tân Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công Thương

4
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN PHẠM ANH
11/8C Tổ 5, ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn
Hóc Môn

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (dầu 
ăn, gạo, sữa, bột các loại, mì gói, cà phê, 

gia vị, bánh, kẹo, nước tương....)
Công Thương

5
CÔNG TY TNHH PETER 

NGUYỄN
448 Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, 

huyện Hóc Môn
Hóc Môn

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (sữa, 
nước giải khát các loại, hạt nêm, 

đường....)
Công Thương

6
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 

THƯƠNG PHÁT LỘC

448 Đặng Thúc Vinh, xã Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn

Hóc Môn
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (sữa, 

nước giải khát các loại, hạt nêm, 
đường....)

Công Thương

7
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

LAN CHI
59/3 Ấp 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn Hóc Môn

Bán lẻ: rau, củ, quả, thịt, cá, trứng, gạo, 
bò viên, cá viên, đường, nước mắm, 

nước tương
Nông Nghiệp

8
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

THANH THÚY
Số 331, đường Trung An, tổ 5, ấp An Bình, 

Xã Trung An, huyện Củ Chi
Củ Chi Trung chuyển sữa bò tươi nguyên liệu Nông Nghiệp

9
HỘ KINH DOANH B5-10, B6-10; 

D6-15

B5-10, B6-10;D6-15 Chợ Đầu Mối Nông 
Sản Thủ Đức, số 141, Quốc lộ 1A, Khu phố 
5, Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Bán buôn trái cây (Bán trái cây tươi) Nông Nghiệp

10 HỘ KINH DOANH NGỌC NHAN
C5-39 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, 
số 141, Quốc lộ 1A, Khu phố 5, Phường 

Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Mua bán rau, củ, quả Nông Nghiệp

11
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

LOAN

M1-7, N2-12 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 
Đức, số 141, Quốc lộ 1A, Khu phố 5, 

Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Bán rau, củ, quả Nông Nghiệp

12
CÔNG TY TNHH TM DV XNK 

MTV LÊ HỒNG THANH
103B đường Lê Thị Giót, ấp Bến Đò 1, Xã 

Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi
Củ Chi

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(bánh, kẹo, mứt, sữa)

Nông Nghiệp

13
HỘ KINH DOANH - THANH 

NGÂN
Số 80/9C, đường Lê Thị Siêng, ấp Tiền 2, 

Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi
Củ Chi Sơ chế, đóng gói bánh tráng Công Thương

14
HỘ KINH DOANH SẢN XUẤT 

BÚN BA MẬN
1132A, Tỉnh lộ 15, ấp Thạnh An, Xã Trung 

An, Huyện Củ Chi
Củ Chi Sản xuất bún gạo tưoi Công Thương

15
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH 

MINKANG
Số 16 Đường số 9, Phường 16, quận Gò 

Vấp
Gò Vấp Sản xuất và bán các loại bánh làm từ bột Công Thương

16
HỘ KINH DOANH THÀNH 

TRUNG 1
143/2/1 Phạm Huy Thông, Phường 6, quận 

Gò Vấp
Gò Vấp Sản xuất bánh phở Công Thương

17
HỘ KINH DOANH HOÀNG ANH 

FRUITS
580 Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò 

Vấp
Gò Vấp Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

18 HỘ KINH DOANH LÂM HÒA
412 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, quận Gò 

Vấp
Gò Vấp Sản xuất bánh phở tươi Công Thương

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATTP



19
CO.OPSMILE CAO ỐC KHANG 

GIA
8A-8B Đường số 45, quận Gò Vấp Gò Vấp

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(bánh, kẹo, nước giải khát, bia)

Công Thương

20
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW 

RETAIL CPG
Số 313 Đường Nguyễn Thị Thập, Phường 

Tân Phú, Quận 7
7

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
(rượu, cồn và đồ uống có cồn, nước giải 

khát, sữa chế biến, bánh, mứt, kẹo)
Công Thương


